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CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
· Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt.
· E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các khoản mục trong tất cả tiêu chí đều được đánh giá là đạt.
PHẦN 1. THIẾT BỊ MÁY TÍNH
	STT
	Tên danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tài liệu minh chứng
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu kỹ thuật

	1. 
	Máy tính văn phòng
	· Thùng máy
- Kiểu dáng: Slim hoặc small form factor (SFF) 
- Bộ vi xử lý: Intel Core i5-14500 vPro (14 cores, up to 5.0GHz) hoặc Intel Core Ultra 5 235 (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0GHz) hoặc CPU Intel hiệu năng cao hơn
- Hệ điều hành: Free Dos/Linux/Windows
- Bộ nhớ: ≥1 x ≥16GB, chuẩn DDR5 trở lên; up to 4800 MT/s; mở rộng đến ≥ 2 khe Ram, ≥ 64GB DDR5
- Ổ cứng: ≥ 256GB TLC PCIe NVME SSD
- Card đồ họa: Intel Graphics
- Cổng kết nối:
+ Mặt trước có tối thiểu các cổng sau: 
· ≥ 4 USB port
· ≥ 1 Audio port
+ Mặt sau có tối thiểu các cổng sau: 
· ≥ 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports 
· ≥ 2 USB 3.2 (5 Gbps) ports 
· ≥ 1 DisplayPort 1.4a port hỗ trợ xuất màn hình độ phân giải lên đến ≥4096 x ≥2304.
· ≥ 2 HDMI 2.1 port hỗ trợ xuất màn hình độ phân giải lên đến ≥4096 x ≥2160.
· ≥ 1 RJ45 (≥1GbE) Ethernet Port
- Khe cắm mở rộng (slot):
+ ≥ 1 Gen3 (hoặc Gen4) PCIe x16 slot
+ ≥ 2 Gen3 (hoặc Gen4) PCIe x1 slots
+ ≥ 2 SATA 3.0 slots for 3.5-inch hard drive, optical drive.
- Nguồn: ≥ 180W tiêu chuẩn 80PLUS Bronze Certified hoặc có hiệu suất ≥ 92%. Tích hợp tính năng tự kiểm tra nguồn với đèn led (BIST) hoặc tính năng Hệ số công suất chủ động (Active Power Factor Correction – Active PFC)
	1. Tài liệu thuyết minh khả năng đáp ứng
2. Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (Catalogue/ datasheet/ specs…)
	Đặc tính hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
	Đặc tính hàng hóa không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

	
	
	- Hệ thống đáp ứng ≥ 12 tiêu chuẩn kiểm định quân đội MIL-STD-810H
- Yêu cầu về bảo mật:
+ Bảo mật phần cứng TPM 2.0 (FIPS 140-2 Certified)
+ Bảo vệ Bios xác thực Bios bị tấn công với thông tin BIOS được lưu an toàn tại nhà sản xuất. Hoặc có các tính năng tự động kiểm tra và phục hồi BIOS khi phát hiện bị tấn công hoặc thay đổi trái phép.
+ Có khả năng lưu lại thông tin bản Bios bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân.
+ Bảo vệ quá trình khởi động qua chứng chỉ đáng tin cậy có sẵn của trình khởi động bảo mật để kiểm soát chặt chẽ thành phần được phép khởi động theo ký số hợp lệ.
+ Công tắc cảnh báo phần cứng và hiển thị cảnh báo qua BIOS khi có xâm nhập phần cứng khung máy.
- Yêu cầu về quản trị hệ thống:  
+ Hỗ trợ update Bios, firmware qua kết nối mạng, bên ngoài hệ điều hành
+ Công cụ online cùng hãng máy tính cho phép quản lý tập trung các thiết bị với nhiều tính năng bao gồm: hiển thị chỉ số sức khỏe máy tính trong cùng hệ thống; gửi yêu cầu thay thế linh kiện đang lỗi (self dispatch); theo dõi tình trạng dịch vụ bảo hành.
- Phụ kiện: Chuột, bàn phím đồng bộ cùng hãng với máy tính
	1. Tài liệu thuyết minh khả năng đáp ứng
2. Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (Catalogue/ datasheet/ specs…)
	Đặc tính hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
	Đặc tính hàng hóa không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

	
	
	· Màn hình 
- Đồng bộ thương hiệu máy tính
- Kích thước hiển thị (hoặc kích thước đường chéo phần hiển thị: ≥ 23.8 inches
- Độ phân giải ≥ FHD (1920x1080) với tần số ≥ 100Hz
- Tấm nền màn hình: IPS
- Cổng kết nối tối thiểu gồm các cổng:
+ ≥1 x DisplayPort
+ ≥1 x HDMI
+ ≥1 x VGA
- Độ sáng: ≥ 250 cd/m² (hoặc ≥ 250 nits)
- Độ tương phản: ≥ 1000:1
- Góc xem: ≥178°/≥178°
- Lớp phủ màn hình: Chống chói
- Phản hồi: ≤5ms
- Công nghệ giảm tia sáng xanh từ phần cứng (chuẩn 3 sao)
- Điện tiêu thụ: tối đa ≤ 31W, trung bình ≤ 16W
- Phụ kiện: kèm cáp DisplayPort
	1. Tài liệu thuyết minh khả năng đáp ứng
2. Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (Catalogue/ datasheet/ specs…)
	Đặc tính hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
	Đặc tính hàng hóa không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

	
	
	· Yêu cầu khác
- Chất lượng hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ khi giao hàng, bao gồm:
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) do hãng sản xuất cấp, thể hiện mã số Part number hoặc Serial Number của sản phẩm;
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO);
- Bảo hành: 
+ Thời gian bảo hành: ≥ 36 tháng kể từ ngày bàn giao, do trung tâm bảo hành của hãng sản xuất hoặc đơn vị được hãng sản xuất ủy quyền tại Việt Nam thực hiện;
+ Hình thức bảo hành: bảo hành thay thế linh kiện hư hỏng tại nơi sử dụng (on-site) trong suốt thời gian bảo hành mà không phát sinh chi phí.
	Cam kết
	Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu
	Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu

	2. 
	Máy tính chuyên dụng thiết kế đồ họa, đọc hình ảnh PACS
	· Thùng máy
- Kiểu dáng: Form SFF (Small Form Factor) hoặc Slim
- Bộ xử lý: tối thiểu Intel Core Ultra 5 245 (24 MB cache, 14 cores, 14 threads, 3.0 GHz to 5.1 GHz, 65W) hoặc dòng CPU Intel hiệu năng cao hơn
- Hệ điều hành: Free Dos/Linux/Windows
- Bộ nhớ RAM: ≥ 1 x ≥ 32 GB, DDR5 ≥ 5600 MT/s. Mở rộng: ≥ 4 khe Ram, ≥ 128 GB DDR5 ECC
- Ổ cứng: ≥ 512GB SSD TLC M.2 2230 PCIe Gen4
- Card đồ họa: Card rời tối thiểu loại RTX A1000 có dung lượng 8GB GDDR6, 4 mDP to DP adapters hoặc dòng có hiệu năng cao hơn
- Cổng kết nối:
+ Mặt trước có tối thiểu các cổng sau:
· ≥ 4 USB port
· ≥ 1 Audio port
+ Mặt sau có tối thiểu các cổng sau:
· ≥ 3 DisplayPort 1.4a hỗ trợ xuất màn hình độ phân giải đến 5120 x 3200.
· ≥ 1 HDMI 2.1 hỗ trợ xuất màn hình độ phân giải đến 5120 x 3200.
· ≥ 6 USB port
· ≥ 1 RJ45 (≥1GbE) Ethernet Port 
- Khe cắm mở rộng (slot):
+ ≥ 4 M.2 2230/2280
+ ≥ 2 khe 3.5-inch HDDs/ODD
+ ≥ 1 Gen4 (hoặc Gen5) PCIe x16 slot
+ ≥ 1 Gen3 (hoặc Gen4) PCIe x4 slots 
- Nguồn: ≥ 360W, tiêu chuẩn 80PLUS Platinum hoặc đạt hiệu suất ≥ 92%. Tích hợp tính năng tự kiểm tra nguồn với đèn led (BIST) hoặc tính năng Hệ số công suất chủ động (Active Power Factor Correction – Active PFC)
	1. Tài liệu thuyết minh khả năng đáp ứng
2. Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (Catalogue/ datasheet/ specs…)
	Đặc tính hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
	Đặc tính hàng hóa không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

	
	
	- Hệ thống đáp ứng ≥ 11 kiểm định tiêu chuẩn MIL-STD 810H
- Chứng nhận tương thích với phần mềm chuyên ngành ISV Certified
- Tính năng bảo mật và quản trị:
+ Bảo vệ Bios xác thực Bios bị tấn công với thông tin BIOS được lưu an toàn tại nhà sản xuất. 
+ Có khả năng lưu lại thông tin bản Bios bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân.
+ Công tắc cảnh báo phần cứng và hiển thị cảnh báo qua BIOS khi có xâm nhập phần cứng khung máy.
+ Bảo vệ quá trình khởi động qua chứng chỉ đáng tin cậy có sẵn của trình khởi động bảo mật để kiểm soát chặt chẽ thành phần được phép khởi động theo ký số hợp lệ.
+ Trusted Platform Module (TPM) 2.0 discrete FIPS 140-2 certification
+ Khả năng tự động phát hiện lỗi phần cứng qua ứng dụng cùng hãng sản xuất với công nghệ AI.
+ Công cụ online cùng hãng máy tính cho phép quản lý tập trung với các tính năng: hiển thị chỉ số sức khỏe tất cả các máy tính trong cùng hệ thống và gửi lệnh thay thế linh kiện lỗi (self dispatch) và theo dõi tình trạng dịch vụ bảo hành. 
- Phụ kiện: Chuột, bàn phím đồng bộ cùng hãng với máy tính
	1. Tài liệu thuyết minh khả năng đáp ứng
2. Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (Catalogue/ datasheet/ specs…)
	Đặc tính hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
	Đặc tính hàng hóa không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

	
	
	· Màn hình 
- Đồng bộ thương hiệu máy tính
- Kích thước hiển thị (hoặc kích thước đường chéo phần hiển thị): ≥ 27 inches
- Độ phân giải ≥ 2K (2560x1440) với tần số ≥ 100Hz
- Tấm nền màn hình: IPS
- Cổng kết nối tối thiểu gồm các cổng:
+ ≥1 x DisplayPort
+ ≥1 x HDMI
+ ≥1 x USB ≥5Gbps upstream
+ ≥4 x USB ≥5Gbps downstream
- Độ sáng: ≥ 350 cd/m²
- Độ tương phản: ≥ 1500:1
- Màu sắc: sRGB ≥99%
- Kèm cáp: DisplayPort, USB 5Gbps cable
- Hỗ trợ ứng dụng cùng hãng máy tính có thể chia nhỏ màn hình thành nhiều khung hình để thực hiện nhiều công việc cùng lúc.
	1. Tài liệu thuyết minh khả năng đáp ứng
2. Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (Catalogue/ datasheet/ specs…)
	Đặc tính hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
	Đặc tính hàng hóa không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

	
	
	· Yêu cầu khác
- Chất lượng hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ khi giao hàng, bao gồm:
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) do hãng sản xuất cấp, thể hiện mã số Part number hoặc Serial Number của sản phẩm;
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO);
- Bảo hành: 
+ Thời gian bảo hành: ≥ 36 tháng kể từ ngày bàn giao, do trung tâm bảo hành của hãng sản xuất hoặc đơn vị được hãng sản xuất ủy quyền tại Việt Nam thực hiện;
+ Hỗ trợ kỹ thuật: có tổng đài hỗ trợ 24/7 của hãng sản xuất hoặc đơn vị được hãng ủy quyền tại Việt Nam;
+ Hình thức bảo hành: bảo hành thay thế linh kiện hư hỏng tại nơi sử dụng (on-site) trong suốt thời gian bảo hành mà không phát sinh chi phí.
	Cam kết
	Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu
	Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu

	II
	Tiến độ cung cấp hàng hóa
	Đáp ứng yêu cầu tại Chương IV Phạm vi cung cấp
	
	Tiến độ cung cấp đáp ứng yêu cầu
	Tiến độ cung cấp không đáp ứng yêu cầu

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt tất cả nội dung nêu  trên
	

	
	Không đạt
	
	Không đạt một trong bất kỳ nội dung nào nêu trên





PHẦN 2. MÁY TÍNH BẢNG
	STT
	Tên danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tài liệu minh chứng
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu kỹ thuật

	1. 
	Máy tính bảng
	- Hệ điều hành IPadOS hoặc Android
- Bộ nhớ trong ≥ 128 GB
- Màn hình:
+ Kích thước màn hình: tối thiểu ≥10.85 inches, tối đa ≤12.5 inches
+ Độ phân giải: ≥2360 x ≥1640 pixels
+ Độ sáng ≥ 500nit
+ Hỗ trợ Pencil hoặc S Pen
+ Loại màn hình: Màn hình Liquid Retina, Multi-Touch với công nghệ LED nền và IPS hoặc màn hình Dynamic AMOLED 2X
- CPU: tối thiểu loại A16 (CPU 5 lõi) hoặc MediaTek Dimensity 9300+, 8 nhân hoặc dòng CPU hiệu năng cao hơn
- Camera sau (chính): ≥ 12MP
- Camera trước:  ≥ 12MP
- Loa ngoài: stereo kép
- Wi-Fi: Wi‑Fi 6 trở lên (802.11ax) & Bluetooth 5.3 trở lên
- Cảm biến: Cảm biến vân tay (Touch ID), con quay hồi chuyển, gia tốc kế, cảm biến ánh sáng
- Touch ID: Mở khóa thiết bị, bảo mật dữ liệu cá nhân trong các ứng dụng, mua hàng từ kho ứng dụng
- Sạc và kết nối: USB-C hỗ trợ sạc và kết nối hiển thị màn hình
- Dung lượng pin ≥ 28.90 Wh ≈ 7587 mAh
- Phụ kiện: Củ sạc và cáp sạc
	1. Tài liệu thuyết minh khả năng đáp ứng
2. Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm (Catalogue/ datasheet/ specs…)
	Đặc tính hàng hóa đáp ứng yêu cầu.
	Đặc tính hàng hóa không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được hàng hóa đáp ứng yêu cầu.

	
	
	· Yêu cầu khác
- Kèm theo phụ kiện ốp lưng bảo vệ và dán miếng dán cường lực (nhà thầu thực hiện dán) tương thích với máy tính bảng.
- Chất lượng và xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ kèm theo khi giao hàng, bao gồm:
+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc cung cấp các giấy tờ chứng minh xuất xứ và chất lượng tương đương bao gồm: Giấy chứng nhận nhà phân phối của hãng sản xuất, bản sao hóa đơn bán hàng từ hãng sản xuất tới nhà phân phối.
- Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, do trung tâm bảo hành của hãng sản xuất hoặc đơn vị được hãng sản xuất ủy quyền tại Việt Nam thực hiện.
	Cam kết
	Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu
	Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu

	
II
	Tiến độ cung cấp hàng hóa
	Đáp ứng yêu cầu tại Chương IV Phạm vi cung cấp
	
	Tiến độ cung cấp đáp ứng yêu cầu
	Tiến độ cung cấp không đáp ứng yêu cầu

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt tất cả nội dung nêu  trên
	

	
	Không đạt
	
	Không đạt một trong bất kỳ nội dung nào nêu trên






PHẦN 3. MÁY IN NHIỆT, MÁY IN MÃ VẠCH KHÔNG DÂY, THIẾT BỊ QUÉT MÃ VẠCH
	STT
	Tên danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tài liệu minh chứng
	Tiêu chí đánh giá

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	I
	Yêu cầu kỹ thuật

	1. 
	Máy in nhiệt 
	- Công nghệ in: In nhiệt
- Độ phân giải:  ≥203 x ≥203 dpi
- Tốc độ in tối đa: ≥ 200mm/giây
- Giao diện kết nối: Built-in USB + Serial (9pin)
-  Bộ ký tự hỗ trợ: 
+ 95 Alphanumeric, 18 set International, 128 × 43 pages (including Thai / Viet and user-defined page)
+ Hanzi: Simplified Chinese
+ Bar code: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar
+ Two-dimensional code: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology
- Bộ đệm dữ liệu: ≥ 4KB hoặc ≥ 45 bytes
- Chiều rộng và đường kính cuộn giấy: 79.5 ± 0.5 mm
- Tuổi thọ máy in ≥ 15 triệu dòng hoặc Head Life ≥ 200 million pulses
- Tuổi thọ máy cắt: ≥ 1.5 triệu lần cắt
- MTBF: ≥ 360,000 giờ, MCBF: ≥ 60,000,000. Hoặc Head life: ≥ 150 km
- Nguồn điện: AC ≥ 100V - ≤ 240V, 50–60 Hz; Built-in power supply (nguồn trực tiếp, không qua adapter)
- Các tính năng tích hợp sẵn:
+ Tự động giảm mức tiêu hao giấy hoặc có chức năng chống cuộn giấy (Anti-curl function)
+ Tự động cắt giấy sau khi in, kèm chức năng in logo hoặc tính năng Cash Drawer Kicker
	1. Tài liệu thuyết minh khả năng đáp ứng
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	· Yêu cầu khác
- Chất lượng hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ khi giao hàng, bao gồm:
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) do hãng sản xuất cấp, thể hiện mã số Part number hoặc Serial Number của sản phẩm;
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO);
- Bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao, do trung tâm bảo hành của hãng sản xuất tại Việt Nam thực hiện.
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	2. 
	Đầu quét mã vạch có dây
	- Cổng giao tiếp: USB, RS232, Keyboard Wedge
- Bàn phím hỗ trợ: Hỗ trợ hơn 90 bàn phím quốc tế
- Tốc độ quét: ≥ 610 cm/giây hoặc đầu quét có ảm biến hình ảnh 1280 x 1080 pixel có tốc độ quét ≥ 4 meters/second
- Góc quét (Imager Field of View): ≥42° H x ≥30° V
- Cảm biến hình ảnh: ≥ (1280 x 800) pixels
- Độ tương phản mã vạch tối thiểu: ≤16%
- Skew Tolerance: ≥ +/-60°
- Pitch Tolerance: ≥ +/-60°
- Roll Tolerance: 0° - 360°
- Chất lượng hình ảnh (A4 Document): ≥109 PPI khi quét trên trang tài liệu A4 (8.3 x 11.7 in./21.0 x 29.7 cm) 
- Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP52 hoặc tiêu chuẩn cao hơn
- Khả năng chống ảnh hưởng ánh sáng môi trường: từ 0 đến ≥ 100,000 Lux (hoặc từ 0 đến ≥ 10,000 Foot Candles)
- Khả năng đọc mã quét mã:
+ 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes
+ OCR: OCR-A, OCR-B, MICR, Tiền tệ Mỹ hoặc DigimarcBarcode
- Độ phân giải phần tử tối thiểu: Code 39: ≤ 3 mil, Code 128: ≤ 3 mil, Data Matrix: ≤ 5 mil, QR Code: ≤ 5 mil
- Nguồn Sáng: đèn LED xanh định vị (Green LED aimer), bước sóng trong khoảng 525–528 nm.
- Ánh sáng: warm white LEDs hoặc White ≤ 2700K
- Thiết kế quét tự động và quét thủ công
- Thiết bị được thiết kế chuyên biệt dùng trong y tế. Có các tính năng như: thiết bị sử dụng đèn LED chiếu sáng màu trắng, cho phép đọc dễ dàng các mã vạch in trên khay mẫu, hộp bệnh phẩm hoặc cassette sinh thiết có mã màu (hoặc thiết bị trang bị vỏ kháng khuẩn và chịu được hóa chất khử khuẩn, khi vệ sinh thường xuyên bằng nhiều loại dung dịch làm sạch khác nhau mà không gây hư hại cho sản phẩm).
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	· Yêu cầu khác
- Yêu cầu về xuất xứ và chất lượng hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ khi giao hàng, bao gồm:
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) do hãng sản xuất cấp, thể hiện mã số Part number hoặc Serial Number của sản phẩm;
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO);
- Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, do trung tâm bảo hành của hãng sản xuất tại Việt Nam thực hiện
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	3. 
	Máy in mã vạch không dây
	- In ấn:
+ Loại đầu in (Công nghệ in): in nhiệt trực tiếp (Direct Thermal)
+ Độ phân giải: ≥ 203 dpi (≥8 dots per mm)
+ Tốc độ in: Up to ≥5 in./≥127 mm mỗi giây
+ Độ dài in (Print Length): Maximum ≥39 in.
+ Có màn hình hiển thị trạng thái pin và kết nối không dây. Hoặc thiết bị có đèn nền thông minh hiển thị: đèn tắt/mở thiết bị, sạc pin, tuổi thọ pin, trạng thái giấy, trạng thái kết nối
- Giấy in (Media):
+ Khổ rộng (min/max): ≤ 2 in./≤ 51 mm to ≥ 3.15 in./≥ 80 mm (có thể sai số trong khoản 1 mm)
+ Độ dày giấy tối đa: ≥0.0063 in./≥0.1600 mm for labels và ≥ 0.0055 in./≥0.1397 mm for tag/receipt
+ Đường kính lõi giấy: kèm theo máy cả hai loại 0.5 in. (12.7 mm) và 0.75 in. (19.05 mm) (kích thước lõi có thể sai số ±3 mm)
+ Kích thước tối đa cuộn giấy (Media Roll Size): ≥2.0 in./≥51 mm
+ Loại giấy: Receipt, Gap/Black-mark Label, Tag
- Kết nối tích hợp sẵn:
+ WiFi 802.11ac có hỗ trợ: Wi-Fi băng tần 2.4 Ghz và 5Ghz; Roaming 802.11d (chuẩn quốc tế), 802.11i (chuẩn bảo mật nâng cao WPA2 / AES), 802.11r (Fast Roaming);
+ Bluetooth 4.1 trở lên (dual radio), đạt chứng nhận Made for iPod/iPhone/iPad hoặc Apple iOS compatible
+ USB 2.0
- Thiết bị có hệ điều hành Link-OS hoặc có tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ giả lập (emulation) nhiều ngôn ngữ máy in khác nhau như ZPL, CPCL, ESC/POS, BXL/POS… nhằm đảm bảo khả năng tương thích cao với hầu hết phần mềm và hệ thống có sẵn.
- Ngôn ngữ máy in
+  CPCL and ZPL programming languages. Hoặc đầy đủ các ngôn ngữ: Direct Protocol (DP), Intermec Printer Language (IPL), ZSim2, DPL, XML-enabled for SAP AII and Oracle WMS, PDF, CSim, EZ-Print, C#.
+ ZBI - hoặc ngôn ngữ lập trình tương đương cho phép máy in có thể chạy các ứng dụng độc lập, kết nối thiết bị ngoại vi và nhiều hơn.
+ Ngôn ngữ in giả lập (hoặc tích hợp sẵn): ESC/POS, Line-Print, CPCL, Intermec, Datamax…
+ Font và đồ hoạ: ≥ 25 bitmapped, 1 smooth, scalable (CG Triumvirate Bold Condensed, contains UFST from Agfa Monotype Corporation); Có thể tải thêm font ngoài
+ Mã vạch hỗ trợ: 1D, 2D (Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR code, TLC 39)…
- Bộ nhớ: ≥256MB RAM, ≥512MB Flash (standard)
- Cảm biến: Black Mark, gap sử dụng cảm biến cố định trung tâm
- Pin: ≥ 3250 mAh (nominal) tháo rời, thay Pin dễ dàng; có chức năng giám sát tình trạng sử dụng Pin; Có tùy chọn mở rộng dung lượng pin ≥ 6500 mAh (extended battery) hoặc có tùy chọn Bộ Battery Eliminator/adapter nguồn trực tiếp
- Cho phép tích hợp công cụ giúp quản lý và vận hành máy in bao gồm các tính năng: Phần mềm quản lý máy in hàng loạt; Bảo mật máy in (Print Secure) cài đặt chính sàch Bảo mật máy in như không Cho người dùng tự ý điều chỉnh máy...
+ Mã vạch 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39 Codabar, Code 93, ITF, Interleaved 2 of 5
+ Mã vạch 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix
- Thiết bị đạt chuẩn IP54 trở lên
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	· Yêu cầu khác
- Yêu cầu về xuất xứ và chất lượng hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ khi giao hàng, bao gồm:
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+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO);
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PHẦN 4. MÁY SCAN
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	I
	Yêu cầu kỹ thuật

	1. 
	Máy scan A4 chuyên dụng
	- Thông số máy
+ Loại máy: Khay nạp tự động ADF, quét 2 mặt tự động
+ Cảm biến hình ảnh: CIS x 2
+ Nguồn sáng: RGB LED x 2
+ Độ phân giải quang học: ≥ 600 dpi
- Tốc độ quét:
- Đơn mặt (Simplex): ≥ 90 trang/phút
- Hai mặt (Duplex): ≥ 180 ảnh/phút
- Khổ giấy hỗ trợ:
+ Tối đa: ≥ (215.9 x 355.6) mm hoặc ≥ (8.5 x 14) inch
+ Tối thiểu: ≤63.5 mm x ≤71.1 mm (hoặc ≤ 2.5 in. x ≤ 2.8 in.)
+ Quét tài liệu dài tối đa: ≥ 4,000 mm (≥ 160 inch)
+ Định lượng giấy: tối thiểu ≤ 34 đến tối đa ≥ 433 g/m² (≤9 đến ≥ 160 lb.)
+ Thẻ nhựa hỗ trợ quét: độ dày ≥ 1.4 mm (≥ 0.055 inch) hoặc kèm Internal Flatbed để Scan
+ Dung lượng khay nạp tự động (ADF): ≥ 100 tờ (giấy A4 80 g/m²)
- Công suất quét khuyến nghị mỗi ngày: ≥ 13,000 tờ
- Chức năng xử lý lỗi và bảo vệ giấy:
+ Chức năng phát hiện chồng giấy (dính giấy) giúp tránh bỏ sót trang hoặc lỗi sắp xếp tài liệu, phát hiện chiều dài
+ Tính năng bảo vệ giấy: phát hiện lệch giấy, gấp nếp, mất góc, lỗi ảnh (tài liệu)
- Cổng kết nối:
+ Giao tiếp: USB 3.0 trở lên, tương thích ngược USB 2.0
+  Cổng mạng LAN tốc độ cao: Gigabit Ethernet (1Gb)
- Nguồn điện: 100-240 V, 50/60 Hz
- Tuân thủ tiêu chuẩn môi trường:
+ Thiết bị đạt chuẩn ENERGY STAR về tiết kiệm năng lượng
+ Tiêu chuẩn về giới hạn chất độc hại RoHS hoặc EPEAT Gold 
- Hệ điều hành hỗ trợ: 
+ Windows 10 trở lên, Windows Server 2016 trở lên, MacOS, Linux (Ubuntu)
- Các tính năng phần mềm:
+ Trình điều khiển chính (driver) cho máy scan: TWAIN / ISIS, Hỗ trợ xử lý ảnh đầu vào để tối ưu hóa chất lượng ảnh scan, loại bỏ nhiễu, tự động xoay, cắt mép…
+ Phần mềm quét chuyên nghiệp đi kèm có các chức năng: Định nghĩa profile quét, tự động tách trang, nhận dạng mã vạch, lưu file theo quy tắc (PDF, TIFF, JPEG), tích hợp với OCR và hệ thống lưu trữ tài liệu.
+ Phần mềm nhận dạng ký tự quang học (OCR): Chuyển đổi hình ảnh quét thành văn bản có thể chỉnh sửa (Word, Excel, PDF có thể tìm kiếm), hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Việt
+ Phần mềm quản trị từ xa cho nhiều máy quét (dành cho doanh nghiệp): Quản lý cập nhật firmware, cấu hình, giám sát trạng thái thiết bị trên mạng từ trung tâm.
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	· Yêu cầu khác
- Chất lượng hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ khi giao hàng, bao gồm:
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) do hãng sản xuất cấp, thể hiện mã số Part number hoặc Serial Number của sản phẩm;
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO);
- Bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao, do trung tâm bảo hành của hãng sản xuất tại Việt Nam thực hiện
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	2. 
	Máy scan A3 chuyên dụng

	- Loại máy: Máy quét tài liệu khổ giấy A3, có khay nạp giấy tự động (ADF), Duplex và kính phẳng (Flatbed)
- Tốc độ quét A4: Đạt ≥ 100 ppm (1 mặt), ≥ 200 ipm (2 mặt) qua ADF
- Cảm biến hình ảnh: CCD 
- Nguồn sáng: LED trắng x ≥2
- Có màn hình hiển thị thông tin, chức năng quét 
+ Độ phân giải quang học: ≥ 600 dpi
+ Định dạng đầu ra: Màu 24-bit, Thang xám 8-bit, Trắng đen 1-bit
- Khổ giấy hỗ trợ (ADF):
+ Maximum: ≥ 304.8 x ≥ 431.8 mm (12 x 17 in.)
+ Minimum: ≤ 50.8 x ≤ 69 mm (2 x 2.7 in.)
+ Chiều dài giấy tối đa: ≥ 5,500 mm
- Khổ giấy hỗ trợ (Flatbed): Maximum ≥ 304.8 x ≥ 457 mm (12 x 18 in.)
- Định lượng giấy hỗ trợ: ≤ 45 đến ≥ 200 g/m²
- Dung lượng khay ADF: ≥ 300 tờ (A4, 80 g/m²)
- Công suất khuyến nghị/ngày: ≥ 40,000 trang
- Chức năng xử lý lỗi và bảo vệ giấy:
+ Chức năng phát hiện chồng giấy (dính giấy) giúp tránh bỏ sót trang hoặc lỗi sắp xếp tài liệu, phát hiện chiều dài
+ Tính năng bảo vệ giấy: phát hiện lệch giấy, gấp nếp, mất góc, lỗi ảnh (tài liệu)
- Cổng kết nối: USB 3.0 trở lên
- Điện áp đầu vào: 100-240 V
- Tuân thủ tiêu chuẩn môi trường:
+ Thiết bị đạt chuẩn ENERGY STAR về tiết kiệm năng lượng
+ Tiêu chuẩn về giới hạn chất độc hại RoHS hoặc EPEAT Gold 
- Các tính năng phần mềm:
+ Phần mềm quét chuyên nghiệp đi kèm có các chức năng: Định nghĩa profile quét, tự động tách trang, nhận dạng mã vạch, lưu file theo quy tắc (PDF, TIFF, JPEG), tích hợp với OCR và hệ thống lưu trữ tài liệu.
+ Trình điều khiển chính (driver) cho máy scan: TWAIN / ISIS, Hỗ trợ xử lý ảnh đầu vào để tối ưu hóa chất lượng ảnh scan, loại bỏ nhiễu, tự động xoay, cắt mép…
+ Phần mềm hỗ trợ quét 1 chạm (one-touch scanning) với chức năng gửi đến email, folder, cloud…
+ Phần mềm nhận dạng ký tự quang học (OCR): Chuyển đổi hình ảnh quét thành văn bản có thể chỉnh sửa (Word, Excel, PDF có thể tìm kiếm), hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Việt
+ Phần mềm quản trị từ xa cho nhiều máy quét (dành cho doanh nghiệp): Quản lý cập nhật firmware, cấu hình, giám sát trạng thái thiết bị trên mạng từ trung tâm.
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- Chất lượng hàng hóa: Nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng từ khi giao hàng, bao gồm:
+ Chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) do hãng sản xuất cấp, thể hiện mã số Part number hoặc Serial Number của sản phẩm;
+ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO);
- Bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày bàn giao, do trung tâm bảo hành của hãng sản xuất tại Việt Nam thực hiện
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